
STT MSSV Họ tên GHI CHÚ

1 1311162 Nguyễn Thị Kim Liên

2 1311434 Tăng Chí Thành

3 1312211 Lê Thế Hoàng

4 1312212 Nguyễn Cao Hoàng

5 1312310 Cao Duy Lâm Chờ thông báo trả tiền

6 1312457 Huỳnh Duy Nhật Quang

7 1312526 Phạm Châu Hồng Thái

8 1312636 Nguyễn Hoàng Quốc Trung Chờ thông báo trả tiền

9 1313330 Phạm Thanh Hiếu

10 1313356 Nguyễn Thị Quế Hồng Chờ thông báo trả tiền

11 1313543 Nguyễn Ngọc Quí

12 1315010 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

13 1316043 Nguyễn Hoàng Dư Chờ thông báo trả tiền

14 1316163 Thái Nguyên

15 1316272 Nguyễn Hoàng Thông

16 1316336 Hoàng Đăng Vinh

17 1317185 Ngô Thị Như

18 1319091 Nguyễn Hà Nhật Hảo Chờ thông báo trả tiền

19 1319195 Hoàng Lê Bảo Long

20 1320222 Nguyễn Chấn Uy Chờ thông báo trả tiền

21 1323063 Nguyễn Hoàng Phong Chờ thông báo trả tiền

22 1411156 Đỗ Phan Long

23 1411166 Phan Đoàn Công Lý

24 1411206 Nguyễn Đỗ Thị Yến Nhi

25 1411271 Nguyễn Đức Thành

26 1411381 Bùi Thị Yến

27 1412122 Phan Thành Đạt

28 1412366 Đỗ Hữu Nhân

29 1412433 Trịnh Đình Quang

30 1412465 Nguyễn Đình Sơn

31 1412469 Võ Hoài Sơn

32 1412512 Phạm Văn Thế

33 1412532 Ngô Hữu Thông

34 1412545 Trần Mạc Tiên

35 1412613 Võ Quốc Tuấn

36 1412655 Lê Vy

37 1413077 Đặng Trần Hoàng Lân

38 1413093 Huỳnh Hoài Nam
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39 1413152 Vũ Trường Thọ

40 1413213 Đặng Vũ

41 1414151 Mai Hoàng Khang Chờ thông báo trả tiền

42 1414171 Trần Thị Quỳnh Liên

43 1415008 Nguyễn Mỹ Anh

44 1415578 Nguyễn Thị Thúy Vân

45 1416175 Nguyễn Tấn Thành

46 1416278 Nguyễn Linh Đan

47 1417282 Lê Thị Thanh Thảo

48 1417402 Hoàng Thị Thu Hà

49 1418194 Nguyễn Thị Yến Nhi

50 1419097 Trần Ngọc Hiếu Chờ thông báo trả tiền

51 1419254 Nguyễn Văn Sơn Chờ thông báo trả tiền

52 1419270 Trương Thị Huyền Thanh

53 1420007 Nguyễn Văn ánh

54 1420078 Nguyễn Thanh Mến

55 1420172 Phan Văn Đức Bảo

56 1420244 Nguyễn Tiến Tâm

57 1420266 Lê Thanh Tùng Chờ thông báo trả tiền

58 1421381 Đỗ Minh Tuấn

59 1422243 Lê Quốc Trung

60 1422369 Tạ Hoàng Luật

61 1511029 NGUYỄN HỒNG BẢO CHÂU

62 1511065 TRỊNH MINH ĐĂNG

63 1512112 TÔN THẤT TÂM ĐỊNH Chờ thông báo trả tiền

64 1512196 HUỲNH VÕ NHẬT HUY

65 1512200 NGUYỄN LÊ HUY

66 1512323 THÁI NHẬT MINH

67 1512498 NGUYỄN TRÍ THANH

68 1512622 ĐÀO VĂN TRƯỜNG

69 1512661 NGUYỄN TRƯƠNG LÊ VĂN

70 1513040 NGUYỄN MINH ĐĂNG

71 1513044 CAO THỊ MỸ HÀ

72 1513104 LÊ ĐĂNG MẠNH

73 1513181 TRIỆU HỮU THỌ

74 1513229 HUỲNH THỊ HẠ VY

75 1514197 HỒ THỊ TRÚC PHƯƠNG

76 1514273 PHẠM MINH TOÀN

77 1514321 ĐÀO DUY VINH

78 1515154 BÙI THỊ TUYẾT NGÂN

79 1515217 DƯƠNG NGUYỄN NHƯ QUỲNH

80 1515218 NGUYỄN NGỌC MỸ QUỲNH



81 1515231 ĐẶNG THỊ MINH TÂM

82 1515290 DƯƠNG BÁ TOẢN

83 1515351 VÕ HOÀNG PHI YẾN

84 1516051 NGUYỄN VĂN HẬU

85 1516150 NGUYỄN MAI TRANG

86 1517018 PHAN CÔNG BÌNH

87 1519015 TRẦN THỊ MỸ CẢM

88 1519128 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

89 1519135 TRƯƠNG NGỌC NHÂN

90 1519188 LÝ THANH THƯ

91 1520030 TRẦN DUY

92 1520042 TÔ TIẾN ĐẠT

93 1520071 HỒ ANH HUY

94 1520106 TRẦN THỊ YẾN LY

95 1520183 NGUYỄN MINH THIỆN

96 1521004 VÕ HỒ NHƯ AN

97 1521093 TRẦN THỊ THU UYÊN

98 1611165 TRẦN MINH BẢO NGHĨA

99 1611244 NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI

100 1611285 TRẦN THANH THỦY

101 1611316 NGUYỄN MINH TRUNG

102 1612077 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

103 1612147 PHẠM QUANG DUY

104 1612738 NGUYỄN NGỌC KHẮC TRIỆU

105 1612751 LÊ ĐÌNH TRUNG

106 1612902 PHAN QUỐC TUẤN

107 1614100 LÝ QUANG HUY

108 1614258 NGUYỄN BẢO TRÂN

109 1615027 PHẠM VŨ MINH CHÂU

110 1615029 NGUYỄN LÊ YẾN CHI

111 1617058 PHẠM QUỐC KIỆT

112 1617063 BÙI THỊ BÍCH LIÊN

113 1618186 CHÂU NGỌC PHƯƠNG

114 1619095 NGUYỄN MINH HUY

115 1620165 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG NHÂN

116 1551019 Lý Kim Long Chờ thông báo trả tiền

117 1651062 Mai Lê Bảo Linh

118 1653075 PHẠM BÁ SƠN

119 1653131 NGUYỄN VĂN NGỌC

120 1753022 Đặng Viết Khôi Nguyên

121 1753028 Nguyễn Trần Tuấn Anh

122 1753071 Hương Đạt Minh



123 18127214 Nguyễn Hà Thành

124 1690022 BÙI CÔNG MINH

125 1690030 MAI KHOA NHÂN

126 1690031 Dương Quang Minh Nhật

127 1690040 HUỲNH PHƯƠNG THANH

128 1690063 LÊ HOÀNG PHƯƠNG TRÂM

129 1790052 Nguyễn Thị Thúy Hồng

130 1790058 Hoàng Gia Khang

131 1790059 Nguyễn Bá Mạnh Khang

132 1790060 Trần Gia Khang

133 1790069 Dương Nhật Lam

134 1790071 Đinh Vũ Thùy Linh

135 1790079 Lưu Nguyễn Kim Ngân

136 1790083 Đàm Thị Phương Nghi

137 1790096 Châu Thị Quỳnh Nhiên

138 1790103 Nguyễn Đỗ Ngọc Phụng

139 1790111 Trần Nguyễn Thanh Tân

140 1790118 Đỗ Phạm Gia Thư

141 1790119 Lê Minh Thư

142 1790120 Lê Nguyễn Anh Thư

143 1790122 Nguyễn Uyên Thương

144 1790123 Tô Thùy Thúy Thương

145 1790140 Vũ Nguyễn Thiên Trương

146 1790141 Phạm Hà Xuân Trường

147 1790144 Ngô Thanh Tùng

148 1790147 Nguyễn Thị Mỹ Vân

149 1791019 Phạm Thị Huỳnh Như

150 18187019 Huỳnh Phương Quỳnh

151 18424007 Nguyễn Gia Bảo

152 1460010 Nguyễn Nho Duy Chờ thông báo trả tiền

153 1461270 Dương Quốc Đại Dũng Chờ thông báo trả tiền

154 1461558 Trần Vĩnh Phước

155 1560203 BÙI THỊ KIM HỒNG

156 1560287 NGUYỄN TUẤN KIỆT Chờ thông báo trả tiền

157 1560351 NGUYỄN QUANG TUẤN NAM

158 1560517 PHAN TẤN THÀNH

159 1560540 CAO HOÀI THIỆN Chờ thông báo trả tiền

160 1560557 THÁI MINH THÔNG

161 1560561 TRẦN LÊ ANH THUẬN

162 1560613 TRẦN MINH TRÍ

163 1560671 LÝ CÔNG VIỆT

164 1660192 TRẦN MINH HIẾU



165 1760193 Nguyễn Văn Thịnh

166 1858021 NGUYỄN CAO HƯƠNG GIANG

167 1858022 NGUYỄN ĐẶNG THÙY LINH

168 1858023 TRẦN THỊ SEN

169 1858024 LÊ NGÔ QUỐC VĨ

170 1711107 Trịnh Diêm Hiệp

171 1711129 Phạm Thị Thanh Huyền

172 1711171 Nguyễn Phương Nam

173 1711267 Nguyễn Thị Cẩm Tiên

174 1712437 Nguyễn Đăng Hiếu

175 1712534 Phạm Duy Đăng Khoa

176 1712595 Nguyễn Huỳnh Quang Minh

177 1712817 Trần Tấn Tín

178 1712901 Trần Chí Vĩ

179 1712909 Huỳnh Quang Vinh

180 1713031 Đoàn Xuân Đức

181 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh

182 1714064 Nguyễn Hải Đăng

183 1715073 Phạm Xuyến Chi

184 1718246 Lương Trung Nguyên

185 1718250 Bùi Thị Kim Nhi

186 1719141 Nguyễn Thị Hồng Nhung

187 1719166 Lê Văn Sỹ

188 1720221 Nguyễn Huy Thành

189 1313203 Lưu Đức Trọng

190 1412419 Nguyễn Hữu Phước Chờ thông báo trả tiền

191 1412489 Vũ Quốc Thanh

192 1414017 Trần Hoàng Gia An

193 1516142 NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG

194 1614047 PHAN THỊ KIM DUNG Chờ thông báo trả tiền

195 1653055 NGUYỄN HỮU NGHĨA

196 1560052 LƯU QUỐC BÌNH Chờ thông báo trả tiền

197 1712647 Nguyễn Văn Núi

198 1414211 Trần Thị Tuyết Nga Chờ thông báo trả tiền

199 1461297 Nguyễn Ngọc Thiên Định Chờ thông báo trả tiền

200 1716007 Kiều Ngọc Vũ Khiêu Chờ thông báo trả tiền

201 1412105 Ngô Tiến Dũng Chờ thông báo trả tiền

202 1460310 Huỳnh Công Hậu Chờ thông báo trả tiền


